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TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI VÒNG 1
KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC, NĂM HỌC 2024 - 2025

(Kèm theo Thông báo số 234 /TB-THPTCHLHP ngày 07 tháng 8 năm 2024 của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong)

STT Mã dự
tuyển Họ và Tên Ngày, tháng,

năm sinh
Giới
tính Vị trí ứng tuyển Trình độ chuyên môn Chuyên ngành Chứng chỉ chuyên

môn nghiệp vụ
Chứng chỉ Ngoại

ngữ
Chứng chỉ
 Tin học

Môn thi Ngoại ngữ Diện ưu
tiên

(1,2,3,4)

Ghi
chú Anh Miễn thi

(a,b,c)

1 001 Bành Nhựt Tâm 21/09/2000 Nam Nhân viên thiết bị, thí nghiệm Cư ̉nhân Sư phạm Hoá học Sư phạm Hóa học Tiếng Anh - Bậc 3 UDCNTT CB c 2

2 003 Trịnh Vũ Nhật Minh 05/10/1988 Nam Giáo viên giảng dạy môn Thể
dục Cử nhân Giáo dục thể chất Sư phạm Tiếng Anh - Bậc 4 UDCNTT CB x

3 004 Nguyễn Quốc Hùng 04/08/1984 Nam Giáo viên giảng dạy môn Mĩ
thuật

Cư ̉nhân SP Mĩ thuật; ĐH Kiến trúc
TP.HCM - Thiết kê ́nội thất ; ThS. Lý

luận & Lịch sử Mỹ thuật
Sư phạm Mi ̃thuật Tiếng Anh - Bậc 3 UDCNTT CB x

4 005 Nguyễn Trần Thanh Vũ 20/10/1995 Nam Giáo viên giảng dạy môn Thể
dục

Đại học - Giáo dục thê ̉chất ; Th.S
Giáo dục thê ̉chất Giáo dục  thê ̉chất Anh văn - B1 UDCNTT CB x

5 006 Nguyễn Văn An 05/04/2001 Nam Giáo viên giảng dạy môn Lịch
sử Cư ̉nhân Sư phạm Lịch sử Sư phạm Lịch sử Tiếng Anh - Bậc 3 UDCNTT CB c

6 007 Bùi Hoàng Kim Loan 15/08/2002 Nữ Giáo viên giảng dạy môn Lịch
sử Cư ̉nhân Sư phạm Lịch sử Sư phạm Lịch sử Tiếng Anh - Bậc 3 UDCNTT CB c

7 008 Nguyễn Tấn Vinh 02/02/1999 Nam Giáo viên giảng dạy môn
Giáo dục quốc phòng

Đại học - Giáo dục Quốc phòng va ̀An
ninh

Giáo dục Quốc
phòng va ̀An ninh Tiếng Anh - Bậc 3 UDCNTT CB x 3

8 009 Đàm Ngọc Phương Mai 08/01/1990 Nữ Giáo viên giảng dạy môn Lịch
sử

Cư ̉nhân Sư phạm Lịch sử ; Th.S Lịch
sử Việt Nam Sư phạm Lịch sử Tiếng Anh - Bậc 3 Tin học A x

9 012 Huỳnh Hoàng Ngân 23/08/2002 Nữ Giáo viên giảng dạy môn Tin
học Đại học - Sư phạm Tin học Sư phạm Tin học Tiếng Anh - Bậc 4 UDCNTT CB c

10 013 Trần Thi ̣Thuý 17/07/1974 Nữ Nhân viên thư viện Đại học - Thông tin Thư viện ; Th.S
Quản tri ̣kinh doanh Thông tin - thư viện Tiếng Anh C UDCNTT CB x

11 016 Lê Thi ̣Ngọc Hương 24/02/2002 Nữ Giáo viên giảng dạy môn Lịch
sử Cư ̉nhân Sư phạm lịch sử Sư phạm lịch sử Tiếng Anh- Bậc 3 UDCNTT CB c

12 019 Nguyễn Thi ̣Phương Nhi 24/03/1995 Nữ Giáo viên giảng dạy môn
Toán Cư ̉nhân  Toán học Toán tối ưu

Chứng chi ̉NVSP
(ĐHSP - ĐH Đà Nẵng

cấp)

Tiếng Anh bậc 3/6
(B1-CERF) UDCNTT CB x

13 020 Trần Thi ̣Yến Vy 02/06/1999 Nữ Giáo viên giảng dạy môn
Giáo dục quốc phòng

Cư ̉nhân Giáo dục quốc phòng - an
ninh

Giáo dục quốc
phòng - an ninh

Cư ̉nhân Ngôn ngữ
Anh UDCNTT CB a

14 021 Nguyễn Đức Anh Khoa 27/09/2002 Nam Giáo viên giảng dạy môn
Toán

Cư ̉nhân Sư phạm Toán học (ĐHSP
TP.HCM) IELTS 7.0 UDCNTT CB c

15 023 Nguyễn Tuấn Anh 06/04/1995 Nam Nhân viên thư viện Kỹ sư Kỹ thuật điện tử, Truyền thông
; Cư ̉nhân Kế toán

 Kỹ thuật điện tử,
Truyền thông ; Kế

toán

Chứng chi ̉Thư viện -
Thiết bi ̣trường học;
Chứng chi ̉bồi dưỡng

tiêu chuẩn CDNN
viên chức chuyên

ngành thư viện

Anh văn - B1 UDCNTT NC x

16 025 Trần Ka Ni 02/04/2002 Nam Giáo viên giảng dạy môn Lịch
sử Cư ̉nhân Sư phạm lịch sử Sư phạm lịch sử Tiếng Anh- Bậc 3 UDCNTT CB c
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17 026 Nguyễn Trần Xuân Vy 28/05/2002 Nữ Giáo viên giảng dạy môn Âm
nhạc Đại học - Sư phạm Âm nhạc Sư phạm Âm nhạc Tiếng Anh - Bậc 3 UDCNTT NC c

18 027 Đồng Thi ̣Mai Dung 29/01/1998 Nữ Giáo viên giảng dạy môn
Toán

Cư ̉nhân Sư phạm Toán học ; Th.S
Khoa học dư ̃liệu ứng dụng Sư phạm Toán học Tiếng Anh - Bậc 4 UDCNTT CB x

19 028 Nguyễn Huỳnh Vũ Duy 04/09/1994 Nam Giáo viên giảng dạy môn
Toán

Cư ̉nhân Sư phạm Toán học, Th.S
Toán ứng dụng Sư phạm Toán học Cư ̉nhân Ngôn ngữ

Anh UDCNTT CB a

20 030 Nguyễn Tri ́Thuận 28/01/2002 Nam Giáo viên giảng dạy môn Lịch
sử Đại học - Sư phạm Lịch sử Sư phạm Lịch sử Tiếng Anh - B1 UDCNTT CB c

21 031 Đàm Quang Hà 08/06/1981 Nam Giáo viên giảng dạy môn Lịch
sử

Đại học - Lịch sử ; Th.S Lịch sử thế
giới Lịch sử C/c NVSP GV THPT

môn Lịch sử Tiếng Anh - B1 UDCNTT CB x 2

22 032 Huỳnh Hữu Kỳ 10/08/1992 Nam Giáo viên giảng dạy môn Âm
nhạc Đại học - Sư phạm âm nhạc Sư phạm âm nhạc Tiếng Anh - Bậc 3 UDCNTT CB x

23 036 Vũ Tuấn Thành 01/03/1998 Nam Giáo viên giảng dạy môn
Toán Đại học - Sư phạm Toán học Sư phạm Toán học Tiếng Anh - Bậc 4 UDCNTT CB c

24 037 Dương Tấn Huân 17/10/1999 Nam Giáo viên giảng dạy môn Âm
nhạc Cư ̉nhân Sư phạm Âm nhạc Sư phạm Âm nhạc TOEIC 485 UDCNTT CB c

Danh sách có 24 thí sinh. Trong đó:
Ứng tuyển vị trí Giáo viên: 21 thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 năm 2024
Ứng tuyển vị trí Nhân viên: 03 thí sinh TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Bé Hiền

Ghi chú:

Diện ưu tiên:
1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự  cơ
sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học,
con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
4. Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân
Miễn thi Ngoại ngữ:
a. Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;
b. Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền
công nhận.
c. Có bằng tốt nghiệp chuyên môn chuẩn đầu ra về ngoại ngữ theo quy định có giá trị tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn về ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

STT Mã dự
tuyển Họ và Tên Ngày, tháng,

năm sinh
Giới
tính Vị trí ứng tuyển Trình độ chuyên môn Chuyên ngành Chứng chỉ chuyên

môn nghiệp vụ
Chứng chỉ Ngoại

ngữ
Chứng chỉ
 Tin học

Môn thi Ngoại ngữ Diện ưu
tiên

(1,2,3,4)

Ghi
chú Anh Miễn thi

(a,b,c)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2024-08-07T07:47:06+0700


		2024-08-07T07:51:07+0700




